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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠ0 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 
 
1. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 

Họ và tên Lê Vũ 

Chức danh Giảng viên 

Học hàm/học vị Thạc sỹ 

Chức vụ   

Lĩnh vực chuyên môn Kinh tế nông nghiệp, Marketing nông nghiệp, Kinh tế tài nguyên và môi trường 

Khoa/BM Kinh tế nông nghiệp – tài nguyên và môi trường 

Địa chỉ cơ quan Khu phố 6, phường Linh Trung, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM 

Điện thoại 0984618628 

Email levu@hcmuaf.edu.vn 

 

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 
 

2.1 Đào tạo 

Thời gian Tên viện/trường Ngành/Lĩnh vực Bằng cấp 

1996 - 2001 ĐH Nông Lâm Tp. HCM Kinh tế Nông Lâm Cử nhân 

2001 - 2004 ĐH Nông Lâm Tp. HCM Kinh tế Nông nghiệp Thạc sỹ 

    

2.2 Tập huấn/đào tạo ngắn hạn 

Thời gian Tên viện/trường Tên khóa học Chứng chỉ 

    

    

    

 
3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 

Thời gian Cơ quan Địa chỉ Vị trí công việc 

2006 – nay  ĐH Nông Lâm Tp. HCM Kp 6, Linh Trung, Thủ Đức, Tp, HCM Giảng viên 
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4. GIẢNG DẠY 

 

Môn học Bậc học 
(Đại học, Cao học, NCS) 

Ngôn ngữ giảng dạy 
Cơ sở đào 

tạo/Chương trình 
Thời gian 

Kinh tế vi mô 1 Đại học Tiếng việt Chính quy 2008 - nay 

Kinh tế vĩ mô 1 Đại học Tiếng việt Chính quy 2008 - nay 

Kinh tế nông nghiệp ĐC Đại học Tiếng việt Chính quy 2008 - nay 

Địa lý kinh tế Đại học Tiếng việt Chính quy 2008 - nay 

Kinh tế lâm nghiệp Đại học Tiếng việt Chính quy 2015 - nay 

Marketing nông nghiệp Đại học Tiếng việt Chính quy 2018 – nay 

Quản trị kinh doanh NN Đại học Tiếng việt Chính quy 2018 - nay 

 

 
5. NGHIÊN CỨU 

5.1 Đề tài/dự án 
 

STT Tên đề tài/dự án/nhiệm vụ khoa học 
khác 

Tổ chức tài trợ Thời gian Vai trò (chủ 
nhiệm/thành viên) 

5 

Đề án phát triển nông nghiệp-

nông thôn-nông dân tại huyện 

Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương 

Đại học Nông Lâm TP.HCM 2021-2022 Tham gia 

4 

Ứng dụng ICT trong nuôi tôm 

thâm canh ở đồng bằng sông Cửu 

Long  

Đại học RMIT TP.HCM 2019-2020 Tham gia 

3 

Phân tích hiệu quả kỹ thuật của 

nông hộ nuôi tôm ở Đồng Bằng 

Sông Cửu Long: Phương pháp 

phân tích màng bao dữ liệu 

Đại học Nông Lâm TP.HCM 2018-2020 Chủ nhiệm 

2 

Quyết định tham gia hợp đồng 

liên kết và tác động của hợp đồng 

đối với thu nhập của nông hộ sản 

xuất lúa tại tỉnh An Giang 

Đại học Nông Lâm TP.HCM 2019-2020 Tham gia 

1 

Phân tích các nhân tố tác động 

đến chất lượng hoạt động liên kết 

trong sản xuất rau tại huyện Đơn 

Dương, tỉnh Lâm Đồng 

Đại học Nông Lâm TP.HCM 2017-2018 Chủ nhiệm 
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5.2 Tư vấn/chuyển giao công nghệ/tập huấn 
 

STT Tên công trình Tổ chức Thời gian Vai trò 

     

     

     

 

5.3 Ấn bản khoa học 

 

STT Tên tác giả Năm Tựa đề Nơi xuất bản 
 

5.3.1 Bài báo ISI 

     

     

     

     

5.3.2 Bài báo quốc tế khác 

     

     

5.3.3 Bài báo khoa học trong nước 

8 
Lê Vũ, Phạm Thị 

.Ánh Ngọc 
2020 

Phân tích hiệu quả kinh tế của các 
mô hình nuôi tôm kết hợp tại nông 

hộ tỉnh Bến Tre 

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, số đặc biệt tháng 11 năm 

2020,  trang 147 - 153 

7 

Phạm Thị Thuyền, 

Đặng Đức Huy, 

Đặng Lê Hoa, 

Phạm Thị Nhiên, 

Lê Vũ,  

2020 

Quyết định tham gia hợp đồng liên 

kết trong sản xuất lúa của nông hộ 

tại tỉnh An Giang.  

Tạp chí Khoa học Trường Đại học 

Cần Thơ. 56(4D): 256-265. 

DOI:10.22144/ctu.jvn.2020.104 

6 

Phạm Thị Thuyền, 

Đặng Đức Huy, Lê 

Vũ, Đặng Lê Hoa, 

Phạm Thị Nhiên. 

2020 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng 

đến nhận thức rủi ro của nông hộ 

sản xuất lúa tại tỉnh An Giang.  

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn:  Chuyên đề Biến đổi khí 

hậu và Phát triển nông nghiệp bền 

vững, 208-218. 

5 

Trần Hoài Nam, Lê 

Vũ, Đỗ Minh 

Hoàng 
 

2020 

Đánh giá chất lượng hoạt động 
liên kết giữa thương lái và nông hộ 
sản xuất rau tại huyện đơn dương, 
tỉnh lâm đồng 

Tạp chí khoa học và công nghệ Lâm 

nghiệp, ISSN 1859 – 3828, Số 3 - 

2020 Trang: 123 – 130  

4 

Tran Hoai Nam, 

Tran Doc Lap, 

Le Vu, Nguyen 

Minh Ton, Nguyen 

2020 

Analysis of factors affecting the 

awareness probability about the 

fair-trade model of the coffee 

farmers in Xuan Truong commune, 

Van Hien University Journal of 

science volume 7 number 1 
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Van Cuong Dalat city, Lam Dong province 

3 
Trần Hoài Nam, Lê 

Vũ, Trần Độc Lập 
2019 

Đánh giá khả năng tham gia liên 

kết giữa doanh nghiệp và nông hộ 

trong sản xuất khoai tây tại tỉnh 

Lâm Đồng  

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển - 

Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí 

Minh, Số tạp chí 1 - Năm 2019(2019) 

Trang: 1-8 

2 

Trần Hoài Nam, Lê 

Vũ, Nguyễn Văn 

Cường 
 

2017 

Đánh giá lợi thế so sánh ngành 

Chăn nuôi bò sữa tại tỉnh Lâm 

Đồng trong bối cảnh hội nhập 

Evaluating the comparative 

advantages of the Lam Dong dairy 

products in the process of 

integration ...............112 

Tạp chí Công thương ISSN: 0866-

7756, Số 7 - Tháng 6/2017, Trang 

112 - 119 

1 

Trần Hoài Nam, Lê 

Vũ, Nguyễn Duyên 

Linh, 

Nguyễn Anh Tuấn, 

Trần Độc Lập  
 

2017 

Tối ưu hoá các yếu tố đầu vào 

trong canh tác cà phê tại huyện 

Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng 

Optimizing production inputs of 

coffee production in Lam Ha 

district, Lam Dong province 

Van Hien University Journal of 

science Volume 5 Number 3 

5.3.4 Báo cáo khoa học tại hội nghị/hội thảo trong và ngoài nước 

5 

Thuyen Thi Pham, 

Huy Duc Dang, 

Hoa Le Dang, 

Nhien Thi Pham, 

Vu Le 

2020 

Heterogeneous effects of contract 

farming on rice farm household 

income in the Mekong Delta, 

Vietnam 

 

3
rd

- International conference on 

Sustainable Agriculture and 

Environment 2020 

4 

Tran Đ. Lap, 

Nguyen D. Linh, 

Nguyen M. Ton, 

Nguyen V. Cuong, 

Tran H. Nam, Le 

Vu 

2018 

Modeling water management for 

irrigated agriculture: A case of 

Song Sat reservoir in Bac Ai, Ninh 

Thuan province 

2
nd

- International conference on 

Sustainable Agriculture and 

Environment 2018 

3 

Tran H. Nam, Đỗ 

M. Hoang, Tran Đ. 

Lap, Le Vu 

2018 

The impact of poverty alleviation 

program on the ability of escaping 

from poverty of ethnic minority 

household in Bac Ai district, Ninh 

Thuan province 

2
nd

- International conference on 

Sustainable Agriculture and 

Environment 2018 

2 

Pham T. A. Ngoc, 

Le Vu, Pham T. 

Thuyen, Dang D. 

Huy, Tran T. 

Giang, and Nguyen 

H. Quan 

2018 

An economic analysis of 

smallholder shrimp intergrated 

farming systems in Ben Tre 

province 

2
nd

- International conference on 

Sustainable Agriculture and 

Environment 2018 

1 

Le Vu, Le C. Tru,  

Tran H. Nam, Tran 

Đ. Lap,  

2018 

Factors affecting linkage quality 

business to business relation 

(B2B): The case of potato 

producers and pepsico company in 

Lam Dong province 

2
nd

- International conference on 

Sustainable Agriculture and 

Environment 2018 
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5.3.5 Sản phẩm khoa học khác (sách, phát minh, giải thưởng khoa học) 

     

     

     

 

5.4 Hướng nghiên cứu chính 

 

Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế tài nguyên và môi trường, Marketing nông nghiệp, 

 

 

         TPHCM, Ngày  12   tháng    07   năm 2021 

                      Người khai 

               (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

             Lê Vũ 


